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TUẦN 4 : Chủ đề nhánh: Côn trùng và chim
(Thời gian thực hiện: Từ ngày 19/01/2026 đến ngày 23/01/2026)
Thứ hai ngày 19 tháng 01 năm 2026
	Tên hoạt động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	
	
	
	HĐ của cô
	HĐ  của trẻ

	


Đón trẻ, chơi, TD sáng
	- Cô đón trẻ vào lớp, hướng dẫn trẻ cất đồ dùng cá nhân, gắn điểm danh.
-  Cô trò chuyện cùng trẻ sáng nay ai đưa con đi học, con đến trường bằng phương tiện gì?. Giáo dục trẻ khi ra đường phải có người lớn đi cùng, ngồi trên xe máy phải ngồi nghiêm túc và chấp hành nghiêm luật an toàn giao thông.
- Cô cho trẻ xem tranh về một số loài côn trùng và chim. Trò chuyện với trẻ: Đây là con gì? Các con vật này sống ở đâu?
- Cô trò chuyện với trẻ về quyền trẻ em và quyền con người
- Trẻ chơi với các đồ chơi trong chủ đề “Thế giới động vật”
- Thể dục sáng: Tập vận động kết hợp theo nhạc bài: “Con cào cào ”.

	Hoạt động học
LQVH
Thơ: “Ong và bướm”
	* Kiến thức:  Trẻ biết tên bài thơ, tên tác giả, trẻ thuộc thơ và hiểu được nội dung bài thơ. 
* Kĩ năng :  Phát triển ngôn ngữ mạch lạc, rèn kỹ năng ghi nhớ có chủ định 
* Thái độ : 
Trẻ hứng thú tham gia hoạt động; Giáo dục trẻ yêu quý, bảo vệ những loài côn trùng có ích, tránh xa những loài côn trùng có hại.


	- Ti vi, máy tính kết nối
- Silde hình ảnh nội dung bài thơ “Ong và bướm”
- Hình ảnh nội dung bài thơ
bằng AI 


	* Hoạt động 1: Trò chuyện tạo cảm xúc
- Cô cho trẻ chơi trò chơi “Con muỗi” trò chuyện với trẻ về con muỗi. Cho trẻ kể tên những loại côn trùng mà trẻ biết
 => Giáo dục trẻ yêu quý, bảo vệ những loài côn trùng có ích, tránh xa những loài côn trùng có hại.
* Hoạt động 2: Dạy đọc thơ: “Ong và bướm”.
- Lần 1: Cô đọc diễn cảm bài thơ 
- Lần 2: Kết hợp Silde hình ảnh minh họa nội dung bài thơ
trên màn hình ti vi kết nối; giảng nội dung bài thơ: Bài thơ nói về bạn ong và bướm có bộ cánh màu trắng rất đẹp và hay bay lượn. Bướm đã rủ ong đi chơi nhưng ong từ chối vì ong còn nhiều việc phải làm. Bạn ong thật đáng khen đấy!
 * Đàm thoại 	
+ Cô vừa đọc bài thơ gì? Của tác giả nào?
+ Con gì bay lượn trong vườn hoa hồng?
+ Khi đang bay lượn Bướm gặp con gì?
+ Bướm đã rủ Ong đi đâu?
+ Bạn Ong trả lời thế nào? 
+ Vì sao bạn Ong không đi chơi với bạn Bướm?
+ Mẹ bạn Ong đã căn dặn điều gì?
+ Bạn Ong trong bài thơ như thế nào? Còn bạn Bướm thì sao?
=> GD trẻ học tập bạn Ong, chăm chỉ làm việc 
- Lần 3: Cô cho trẻ xem video hình ảnh minh họa nội dung bài thơ bằng AI.      
* Dạy trẻ đọc thơ	
- Cho trẻ cả lớp đọc cùng cô 2-3 lần
- Cô cho luân phiên từng tổ đọc. 
- Cho tổ, nhóm, cá nhân đọc
- Cô chú ý quan sát, lắng nghe sửa sai cho trẻ
những câu trẻ hay đọc ngọng, đọc chưa đúng	
- Cả lớp đọc toàn bộ bài thơ 1 lần 
* Hoạt động 3: Kết thúc 
Cô nhận xét giờ học, cho trẻ hát bài “Con chuồn chuồn” rồi ra ngoài

	
- Trẻ chơi trò chơi  và trò chuyện cùng cô


- Trẻ lắng nghe
- Trẻ lắng nghe




- Trẻ trả lời









- Trẻ xem video


- Trẻ đọc thơ

- Tổ, nhóm, cá nhân đọc

- Cả lớp đọc


	Hoạt động ngoài trời
- HĐCCĐ
Quan sát con chim bồ câu
- TCVĐ: Thả đỉa ba ba
- Chơi tự chọn: Lá cây, vòng, bóng




	* Kiến thức
Trẻ biết tên, đặc điểm nổi bật và ích lợi của con chim bồ câu; Trẻ biết tên trò chơi, cách chơi
* Kỹ năng
Rèn kỹ năng 
quan sát, ghi nhớ, kỹ năng chơi trò chơi cho trẻ
* Thái độ
Trẻ hứng thú tham gia hoạt động
	- Sân trường sạch sẽ, an toàn
- 1 chiếc lồng thả chim bồ câu
	* HĐCCĐ: Quan sát con chim bồ câu
- Cô đọc câu đố về con chim bồ câu: Con gì 2 cánh. Bay lượn trên cao. Lông trắng mượt mà. Hiền như bạn nhỏ”. Hỏi trẻ con gì?
- Cô cho trẻ quan sát và trò chuyện với trẻ về con chim bồ câu:
Đây là con gì?  Con chim bồ câu có đặc điểm gì?  Con chim bồ câu màu gì? Có những bộ phận nào? Chim bồ câu đẻ con hay đẻ trứng?  Chim bồ câu có ích lợi gì?...
=> Giáo dục trẻ yêu quý, chăm sóc các con vật
* TCVĐ: Thả đỉa ba ba
- Cô gợi ý trẻ nêu tên trò chơi, cách chơi
- Cô tổ chức cho trẻ chơi 3-4 lần. Trẻ  chơi cô quan sát, động viên và khuyến khích trẻ chơi
* Chơi tự chọn: Lá cây, vòng, bóng
- Cô giới thiệu các loại đồ chơi và cho trẻ chọn trò chơi theo ý thích.
- Trẻ chơi cô quan sát và động viên trẻ 
=> Giáo dục trẻ chơi đoàn kết và biết giữ gìn vệ sinh 
	
- Trẻ lắng nghe và đoán câu đố

- Trẻ quan sát và trả lời câu hỏi

- Trẻ lắng nghe


- Trẻ chơi trò chơi 

- Trẻ lắng nghe

- Trẻ chơi trò chơi

	
Hoạt động góc
	1. Góc xây dựng: Xây chuồng chim
2. Góc phân vai: Cửa hàng bán chim
3. Góc học tập: Làm sách “Bé với 5 điều Bác Hồ dạy”
4. Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây 

	Hoạt động chiều
Dạy trẻ KNS 
Dạy trẻ kỹ năng giữ vệ sinh phòng chống côn trùng gây hại
	- Trẻ biết một số côn trùng gây hại: muỗi, ruồi, gián, kiến…
- Rèn kỹ năng giữ lớp học sạch sẽ, bỏ rác đúng nơi quy định, rửa tay sạch sẽ để phòng bệnh
- Trẻ có ý thức giữu vệ sinh cá nhân và môi trường xung quanh

	- Máy tính, tivi kết nối
- Video các loài côn trùng gây hại
- Tranh môi trường
- Tranh các tình huống “Bé bỏ rác đúng chỗ; Bé để thức ăn rơi vãi; Bé rửa tay trước khi ăn”

	* Cô cho trẻ xem video về các loại côn trùng gây hại. Trò chuyện với trẻ: Trong video có những con gì? Môi trường sống của chúng ở đâu? Nếu bị côn trùng cắn thì sẽ thế nào? 
=> Giáo dục trẻ giữ gìn vệ sinh cá nhân sạch sẽ, giữ vệ sinh môi trường không vứt rác bừa bãi
* Dạy trẻ kỹ năng giữ vệ sinh phòng chống côn trùng gây hại
- Kỹ năng giữ vệ sinh các nhân
+ Cô làm mẫu quy trình rửa tay đúng cách .
+ Trẻ thực hành động tác mô phỏng theo cô
=> Giáo dục trẻ: Rửa tay sạch sẽ trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh
- Kỹ năng giữ vệ sinh môi trường
+ Cô cho trẻ quan sát tranh môi trường sạch và bẩn 
+ Trẻ nêu lên nhận xét của mình
=> Cô chốt: Bỏ rác đúng nơi quay định, không vứt thức ăn thừa, không để đọng nước
-  Kỹ năng phòng tránh côn trùng có hại
+ Mắc màn khi đi ngủ;  Không chơi ở nơi ẩm thấp và bẩn
+ Báo cho người lớn khi thấy nhiều muỗi, ruồi
* Củng cố: Cho trẻ chơi trò chơi “Bé chọn việc đúng”
- Cô giơ tranh các tình huống. trẻ quan sát : Việc đúng thì trẻ giơ tay nói “Đúng rồi”. Việc sai trẻ lắc đầu nói “Không nên”
- Cô tổ chức cho trẻ chơi 3-4 lần. Cô quan sát và tuyên dương trẻ
	- Trẻ xem video và trả lời câu hỏi
- Trẻ lắng nghe



- Trẻ quan sát
- Trẻ thực hiện


- Trẻ quan sát
- Trẻ  trả lời
- Trẻ lắng nghe

- Trẻ lắng nghe



- Trẻ lắng nghe
- Trẻ chơi trò chơi

	

Đánh giá trẻ cuối ngày
	- Sĩ số trẻ: 
- Trạng thái cảm xúc:  ………………………………………………………………………………………………..
- Kiến thức, kỹ năng: …………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….……………………………………..
- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: ……………………………………………………………………………………….
- Biện pháp khắc phục: ……………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….……………………………………..
………………………………………………………………………………….……………………………………..
………………………………………………………………………………….……………………………………..



Thứ ba ngày 20 tháng 01 năm 2026
	Tên hoạt động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	
	
	
	HĐ của cô
	HĐ  của trẻ

	Đón trẻ, chơi, TD sáng


	- Cô đón trẻ vào lớp, hướng dẫn trẻ cất đồ dùng cá nhân, gắn điểm danh.
-  Cô trò chuyện cùng trẻ sáng nay ai đưa con đi học, con đến trường bằng phương tiện gì?. Giáo dục trẻ khi ra đường phải có người lớn đi cùng, ngồi trên xe máy phải ngồi nghiêm túc và chấp hành nghiêm luật an toàn giao thông.
- Cô cho trẻ xem tranh về một số loài côn trùng và chim. Trò chuyện với trẻ: Đây là con gì? Các con vật này sống ở đâu?
- Cô trò chuyện với trẻ về quyền trẻ em và quyền con người
- Trẻ chơi với các đồ chơi trong chủ đề “Thế giới động vật”
- Thể dục sáng: Tập vận động kết hợp theo nhạc bài: “Con cào cào ”.

	Hoạt động học
Âm nhạc
- Hát, VĐ theo nhịp bài: "Con chim non"
+ Nghe hát: "Con chim vành khuyên"
+ Trò chơi: "Ai nhanh nhất”








	* Kiến thức
- Trẻ nhớ tên bài hát, thuộc lời bài hát và biết vận động theo nhịp bài hát “Con chim non”; Trẻ biết chơi trò chơi.
* Kĩ năng  
- Rèn kỹ năng hát và vận động đúng theo nhịp bài hát; Phát triển tai nghe  và cảm thụ âm nhạc cho trẻ; Rèn phản xạ nhanh cho trẻ 
* Thái độ: 
- Trẻ mạnh dạn, tự tin tham gia hoạt động; GD trẻ bảo vệ các loài chim


	- Mũ âm nhạc; hoa tay; Dụng cụ âm nhạc
- Nhạc bài “Con chim non”, “Con chim vành khuyên”
- 4-5 chiếc vòng


	* Hoạt động 1: Trò chuyện tạo cảm xúc:
- Cô đọc câu đố về con chim sâu cho trẻ đoán “Con gì nho nhỏ/ Cái mỏ xinh xinh/ Chăm nhặt chăm tìm/ Bắt sâu cho lá”. Cô cho trẻ kể tên 1 số loài loài chim mà trẻ biết.
=> Giáo dục trẻ bảo vệ, chăm sóc các loài chim.
* Hoạt động 2: Hát, vận động theo nhịp bài hát: “Con chim non”
- Cô cho trẻ nghe giai điệu bài hát “Con chim non” cho trẻ đoán tên bài hát, tác giả. Cô nhắc lại tên bài hát, tên tác giả
- Cô cho cả lớp hát lại bài hát 1-2 lần
- Cô cho trẻ đưa ra ý tưởng vận động cho lời bài hát và cho trẻ vận động theo ý tưởng của trẻ 
- Cô cùng trẻ thảo luận và thống nhất vận động phù hợp nhất: Vận động theo nhịp
- Cô thực hiện lần 1
- Cô thực hiện lần 2 kết hợp phân tích cách vận động theo nhịp bài hát
- Cô cho trẻ vận động theo nhịp tay không 1-2 lần
- Cả lớp vận động 2 - 3 lần kết hợp với lời bài hát
- Cho cả lớp cầm dụng cụ âm nhạc vận động 2 lần 
- Cho từng tổ, nhóm, cá nhân, lên thực hiện cô quan sát, sửa sai cho trẻ
- Cả lớp hát và vận động lại 1 lần nữa	
* Hoạt động 3: Nghe hát: ''Con chim vành khuyên" 
- Cô hát lần 1 giới thiệu tên bài hát, tên tác giả
- Cô hát lần 2 giảng nội dung: "Bài hát nói về chú chim vành khuyên rất ngoan ngoãn gặp ai chú cũng chào, chú chim vành khuyên thật là lễ phép"
- Cô hát lần 3 làm động tác minh họa mời cả lớp cùng hưởng ứng với cô.
* Hoạt động 4: Trò chơi "Ai nhanh nhất"
- Cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi và luật chơi
- Cô cho trẻ chơi 3-4 lần sau mỗi lần chơi cô tăng số trẻ và tăng số vòng

	
- Trẻ đoán câu đố

- Trẻ lắng nghe 
- Trẻ lắng nghe
và đoán tên bài hát

- Trẻ thảo luận



- Trẻ quan sát


- Trẻ thực hiện
- Tổ, nhóm, cá nhân thực hiện
- Cả lớp vận động

- Trẻ vận động

- Trẻ lắng nghe



- Trẻ vận động cùng cô

- Trẻ chơi trò chơi

	Hoạt động ngoài trời
HĐCCĐ
Thí nghiệm thổi bong bóng xà phòng
- TCVĐ: Bóng tròn to
- Chơi tự chọn:
Phấn, vòng, đồ chơi ngoài trời

	* Kiến thức:  Trẻ biết cách thổi bong bóng ; Biết bong bóng được tạo ra từ nước xà phòng và không khí.; Trẻ biết cách chơi trò chơi
* Kỹ năng:  Rèn kỹ năng quan sát, thổi nhẹ, phối hợp tay – miệng
* Thái độ:
Trẻ hứng thú tham gia hoạt động; không tranh dành đồ dùng 
	- Nước sạch
- Xà phòng
- Cốc nhựa
- Ống thổi bong bóng
- Khăn lau tay
- Phấn, đồ chơi ngoài 
trời
	* HĐCCĐ:  Thí nghiệm thổi bong bóng xà phòng
 - Cô cho trẻ bài hát “Bong bóng xà phòng”. Trò chuyện:  Các con đã thấy bong bóng chưa? Bong bóng có hình gì? Khi chạm vào bong bóng thì điều gì sẽ xảy ra?
- Cô giới thiệu 3 nguyên liệu: nước xà phòng, ống thổi
- Cô làm mẫu: Cô nhúng ống thổi vào nước xà phòng rồi đưa lên miệng và thổi nhẹ để tạo thành bong bóng
- Trẻ thực hiện
+ Cô cho lần lượt trẻ thổi bong bóng dưới sự hướng dẫn của cô
+ Cô quan sát, nhắc nhẻ thổi nhẹ, không hút dung dịch vào miệng
- TCVĐ: Bóng tròn to
- Cô gợi ý trẻ nêu tên trò chơi, cách chơi
- Cô tổ chức cho trẻ chơi 2-3 lần. Cô quan sát động viên và khuyến khích trẻ chơi
* Chơi tự chọn: Phấn, đồ chơi ngoài trời
- Cô giới thiệu đồ chơi, khu vực chơi.
- Trẻ tự chọn đồ chơi theo ý thích 
- Trẻ chơi cô quan sát và động viên trẻ 
=> Giáo dục trẻ chơi đoàn kết và biết giữ gìn vệ sinh.
	
- Trẻ hát và trả lời câu hỏi

- Trẻ lắng nghe


- Trẻ thực hiện



- Trẻ trả lời
- Trẻ chơi trò chơi

- Trẻ lắng nghe

- Trẻ chơi

	HĐTT: 
Nhảy bài “Aram sam sam”
	* Kiến thức
Trẻ biết tên bài hát; biết thực hiện các động các theo nhạc bài hát
* Kỹ năng
Phát triển kỹ năng nghe- cảm thụ âm nhạc và phối hợp vận động tay, chân
* Thái độ:
Trẻ hứng thú, tự tin tham gia hoạt động
	- Địa điểm: Tại khu vận động
- Loa , nhạc bài hát
	- Cô nhảy mẫu:
+ Cô giới thiệu tên bài nhảy
+ Cô nhảy mẫu toàn bộ bài cho trẻ quan sát
- Cô phân tích từng động tác động tác
+ Cô hướng dẫn trẻ thực hiện từng động tác. Mỗi động tác cô làm mẫu – giải thích.
+ Cô cho trẻ thực hiện từng động tác (Cô sửa sai cho trẻ)
- Trẻ thực hiện
+ Cô cho trẻ nhảy cả bài cùng cô 2-3 lần
- Cô nhận xét và tuyên dương trẻ

	- Trẻ quan sát





- Trẻ thực hiện


- Trẻ lắng nghe

	Hoạt động chiều
Làm sách “Hoạt động làm quen với toán” (trang 17)
	- Trẻ biết nhận biết phân biệt được to hơn – nhỏ hơn giữa 2 đối tượng
- Rèn kỹ năng quan sát, phản xạ nhanh cho trẻ 
- Trẻ hứng thú làm sách

	- Sách “Hoạt động làm quen với toán”; bút màu


	* Cô cho trẻ quan sát tranh vẽ rồi gọi tên các con vật có trong tranh. Cô hỏi trẻ những con vật nào to; con vật nào nhỏ
+ Cô gợi ý trẻ khoanh vào những con vật nhỏ hơn trên mỗi cánh hoa
+ Tô màu những con vật to hơn trên mỗi cánh hoa
- Trẻ thực hiên cô quan sát, khuyến khích và giúp đỡ những trẻ còn lúng túng

	- Trẻ quan sát 




- Trẻ thực hiện

	

Đánh giá trẻ cuối ngày
	- Sĩ số trẻ: 
- Trạng thái cảm xúc:  ……………………………………………………………………………………………
- Kiến thức, kỹ năng: …………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….…………………………………
- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: …………………………………………………………………………………..
- Biện pháp khắc phục: …………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………….…………………………………
………………………………………………………………………………….…………………………………
………………………………………………………………………………….………………………………… 




Thứ tư ngày 21 tháng 01 năm 2026
	Tên hoạt động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	
	
	
	HĐ của cô
	HĐ  của trẻ

	


Đón trẻ, chơi, TD sáng
	- Cô đón trẻ vào lớp, hướng dẫn trẻ cất đồ dùng cá nhân, gắn điểm danh.
-  Cô trò chuyện cùng trẻ sáng nay ai đưa con đi học, con đến trường bằng phương tiện gì?. Giáo dục trẻ khi ra đường phải có người lớn đi cùng, ngồi trên xe máy phải ngồi nghiêm túc và chấp hành nghiêm luật an toàn giao thông.
- Cô cho trẻ xem tranh về một số loài côn trùng và chim. Trò chuyện với trẻ: Đây là con gì? Các con vật này sống ở đâu?
- Cô trò chuyện với trẻ về quyền trẻ em và quyền con người
- Trẻ chơi với các đồ chơi trong chủ đề “Thế giới động vật”
- Thể dục sáng: Tập vận động kết hợp theo nhạc bài: “Con cào cào ”.

	Hoạt động học
KPKH
Tìm hiểu về một số con côn trùng
	* Kiến thức
 - Trẻ biết tên và đặc điểm nổi bật của một số con côn trùng; Biết phân biệt côn trùng có lợi và côn trùng có hại
* Kĩ năng
- Phát triển kỹ năng quan sát, ghi nhớ có chủ định; Phát triển kỹ năng làm việc nhóm
* Thái độ:
- Trẻ tích 
cực tham gia hoạt động; yêu quý, bảo vệ các con côn trùng 
	- Video ngắn “Khu vườn có nhiều côn trùng”
- Tranh con bướm, tranh con ong, tranh con kiến
- Mỗi trẻ 1 rổ đựng bộ lô tô côn trùng

	* Hoạt động 1: Gắn kết
- Cô cho trẻ xem video ngắn về “Khu vườn có nhiều côn trùng”. Trò chuyện: Các con nhìn thấy những con gì? Những con đó sống ở đâu
* Hoạt động 2: Khám phá – giải thích
- Cô chia trẻ thành 3 nhóm nhỏ. Phát cho mỗi nhóm 1 bức tranh con côn trùng
+ Nhóm 1: Tranh con bướm
+ Nhóm 2: Tranh con ong
+ Nhóm 3: Tranh con kiến
- Trẻ quan sát , trao đổi nhóm về tên, đặc điểm của con côn trùng
- Cô đến từng nhóm gợi mở hỏi trẻ: Đây là con gì? Con côn trùng này có mấy chân? Có cánh hay không?
- Đại diện của từng nhóm lên trình bày
=> Cô chốt: Côn trùng là những con vật có 6 chân. Một số con có cánh để bay như: con bướm, con ong. Con ong giúp làm mật nhưng có thể đốt đau nên cần tránh xa
* Hoạt động 3: Mở rộng 
- Trò chơi “Thi xem ai nhanh”
- Cô phát cho mỗi trẻ 1 bộ lô tô côn trùng
+ Lần 1: Cô nói đặc điểm trẻ nói tên côn trùng và tìm lô tô giơ lên
+ Lần 2: Cô nói tên côn trùng, trẻ nói đặc điểm và tìm lô tô giơ lên
+ Cô tổ chức cho trẻ chơi 3 - 4 lần. Sau mỗi lần chơi cô quan sát, sửa sai và tuyên dương trẻ
* Hoạt động 4: Đánh giá
- Các con cảm thấy buổi khám phá hôm nay như thế nào? Con thấy các bạn tham gia như thế nào?
- Cô nhận xét và tuyên dương trẻ
	
- Trẻ xem video và trả lời câu hỏi







- Trẻ quan sát
- Trẻ trả lời

- Trẻ trình bày
- Trẻ lắng nghe




- Trẻ lắng nghe


- Trẻ chơi trò chơi

- Trẻ trả lời

- Trẻ lắng nghe

	Hoạt động ngoài trời
HĐCCĐ Quan sát vườn rau
- TCVĐ: Gieo hạt
- Chơi tự chọn: Lá cây, vòng, bóng

	* Kiến thức:  Trẻ biết tên, đặc điểm, công dụng của một số loại rau; Trẻ biết tên trò chơi, cách chơi ; Biết chơi với đồ chơi tự chọn
* Kỹ năng:  Rèn kỹ năng quan sát,  phân biệt
* Thái độ
- Trẻ hứng thú tham gia hoạt động. Trẻ có ý thức chăm sóc rau
	- Vườn rau của trường
- Lá cây, vòng, bóng


	* HĐCCĐ: Quan sát vườn rau
- Cô cho trẻ ra vườn rau giới thiệu từng luống rau (Rau cải, rau muống, rau mùng tơi)
- Cô cho trẻ quan sát từng luống rau rồi gợi ý hỏi trẻ: Đây là rau gì? Lá màu gì? Hình dáng lá ra sao? Thân như thế nào? 
Rau dùng để làm gì? Ăn rau có lợi ích gì cho cơ thể? Muốn
vườn rau xanh tốt thì phải gì?
=> Giáo dục trẻ chăm sóc và bảo vệ các loại rau
- Cô cho trẻ trải nghiệm nhặt lá úa vàng, bắt sâu, tưới nước cho rau
* TCVĐ: Gieo hạt
- Cô gợi ý trẻ nêu tên trò chơi, cách chơi
- Cô tổ chức cho trẻ chơi 3-4 lần. Trẻ chơi cô quan sát, động viên và khuyến khích trẻ chơi
* Chơi tự chọn: Lá cây, vòng, bóng
- Cô giới thiệu tên đồ chơi, khu vực chơi: Chơi với lá cây, vòng, bóng
- Trẻ tự chọn đồ chơi theo ý thích 
+ Trẻ chơi cô quan sát và động viên trẻ 
=> Giáo dục trẻ chơi đoàn kết và biết giữ gìn vệ sinh.
	


- Trẻ quan sát và trả lời câu hỏi



- Trẻ trải nghiệm



- Trẻ chơi trò chơi

- Trẻ lắng nghe

- Trẻ chơi đồ chơi tự chọn



	
Hoạt động góc
	1. Góc xây dựng: Xây ngôi nhà
2. Góc phân vai: Gia đình, nấu ăn
3. Góc học tập: Làm sách “Bé với 5 điều Bác Hồ dạy”
4. Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây

	Làm sách “Bé làm quen với chữ cái” chữ “d” (trang 16)
	- Trẻ nhận biết được chữ cái “d”, biết thực hiện bài theo đề bài
- Rèn kĩ năng cầm bút và tô màu cho trẻ
- Trẻ  giữ gìn sách vở
sạch sẽ


	- Bút màu; Bút chì; Sách "Bé làm quen với chữ cái"; Bàn ghế kê đủ cho trẻ ngồi 
	* Cô treo tranh mẫu cho trẻ quan sát: Cô cùng trẻ đọc bài đồng dao và cho trẻ quan sát phát âm chữ cái “d”
- Cô phát sách cho trẻ tìm, gạch chân chữ cái “d” trong từ “Con dế” và trong bài đồng dao
+ Cho trẻ tô màu chữ “d” rỗng” và tranh vẽ.
- Trẻ thực hiện quan sát, hướng dẫn và giúp đỡ những trẻ còn lúng túng

	- Trẻ quan sát 




- Trẻ thực hiện

	   
	- Sĩ số trẻ: 
- Trạng thái cảm xúc:  ……………………………………………………………………………………………
- Kiến thức, kỹ năng: …………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….………………………………...
- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: …………………………………………………………………………………..
- Biện pháp khắc phục: …………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………….………………………………...
………………………………………………………………………………….………………………………...
………………………………………………………………………………….………………………………...
………………………………………………………………………………….………………………………...



Thứ năm ngày 22 tháng 01 năm 2026
	Tên hoạt động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	
	
	
	HĐ của cô
	HĐ  của trẻ

	


Đón trẻ, chơi, TD sáng
	- Cô đón trẻ vào lớp, hướng dẫn trẻ cất đồ dùng cá nhân, gắn điểm danh.
-  Cô trò chuyện cùng trẻ sáng nay ai đưa con đi học, con đến trường bằng phương tiện gì?. Giáo dục trẻ khi ra đường phải có người lớn đi cùng, ngồi trên xe máy phải ngồi nghiêm túc và chấp hành nghiêm luật an toàn giao thông.
- Cô cho trẻ xem tranh về một số loài côn trùng và chim. Trò chuyện với trẻ: Đây là con gì? Các con vật này sống ở đâu?
- Cô trò chuyện với trẻ về quyền trẻ em và quyền con người
- Trẻ chơi với các đồ chơi trong chủ đề “Thế giới động vật”
- Thể dục sáng: Tập vận động kết hợp theo nhạc bài: “Con cào cào ”.

	Hoạt động học
Thể dục
- Đập – bắt bóng bằng 2 tay
+ Trò chơi: Chuyền bóng
+ Hát bài: Con chim non


	* Kiến thức   - Trẻ biết cầm bóng bằng 2 tay đập bóng xuống đất sau đó bắt bóng bằng 2 tay khi bóng nảy lên
* Kĩ năng 
- Rèn kỹ năng phản xạ, kỹ năng khéo léo khi đập và bắt bóng
* Thái độ
- Trẻ hứng thú, tích cực tham gia hoạt động



	- Máy tính, tivi kết nối
- Địa điểm tập sạch sẽ, bằng phẳng, an toàn. 
- Quả bóng 
- Rổ đựng



	* Hoạt động 1: Trò chuyện tạo cảm xúc
- Cô cho trẻ hát bài: “Con chim non”  và trò chuyện về bài hát. Trò chuyện với trẻ về 1 số loài côn trùng và chim
- Khởi động: Cô cho trẻ đi kết hợp các kiểu đi kiễng gót, đi bằng gót chân, đi thường, chạy nhanh, chạy chậm, kiễng gót, hạ gót trên nền nhạc bài hát  “Con chuồn chuồn” sau về hàng ngang theo tổ
* Hoạt động 2: Trọng động: 
a. Tập bài tập phát triển chung
- Cô cho trẻ thực hiện các động tác: Tay, chân , lườn, bật ( 2 lần 4 nhịp) trên nền nhạc bài hát “Con cào cào”
b. Vận động cơ bản: Đập – bắt bóng bằng 2 tay
- Lần 1: Cô thực hiện và không phân tích
- Lần 2: Cô vừa thực hiện kết hợp phân tích động tác: TTCB: Cô cầm bóng bằng 2 tay, người đứng thẳng, khi có hiệu lệnh bắt đầu thì cô dùng lực của 2 tay đập mạnh bóng xuống đất.  Khi bóng nảy lên thì cô đỡ bóng bằng 2 tay rồi bỏ bóng vào rổ đựng về cuối hàng.
- Cô mời 1 trẻ lên thực hiện. cả lớp quan sát và nhận xét
* Trẻ thực hiện: Lần lượt trẻ lên thực hiện động tác, cô quan sát, động viên khuyến khích trẻ thực hiện động tác (Cô sửa sai cho trẻ).
- Cô cho 2 tổ thi đua thực hiện vận động
- Củng cố gọi 1 trẻ lên thực hiện hỏi trẻ tên vận động. 
c. Trò chơi: Chuyền bóng 
- Cô đưa quả bóng ra hỏi trẻ : Đây là quả gì? Cô cho trẻ thảo luận , lựa chọn trò chơi với quả bóng và thống nhất trò chơi
- Cô nêu cách chơi, luật chơi
- Cô tổ chức cho trẻ chơi 2-3 lần
* Hoạt động 3: Hồi tĩnh: Trẻ đi nhẹ nhàng 1 vòng. 

	
- Trẻ hát và trả lời câu hỏi
- Trẻ khởi động 




- Trẻ tập BTPTC



- Trẻ quan sát
- Trẻ quan sát




- 1 trẻ thực hiện
- Trẻ thực hiện


- 2 tổ thi đua


- Trẻ trả lời


- Trẻ chơi trò chơi

	Hoạt động ngoài trời
HĐCCĐ Quan sát thời tiết trong ngày 
- TCVĐ: Xỉa cá mè
- Chơi tự chọn:
Phấn, 
bóng,
vòng
	* Kiến thức Trẻ biết đặc điểm thời tiết, biết trả lời câu hỏi của cô ; Trẻ biết tên trò chơi, cách chơi ; Biết chơi với đồ chơi tự chọn
* Kỹ năng: Rèn kỹ năng quan sát, tư 
duy cho trẻ 
* Thái độ: 
Trẻ chơi đoàn kết với các bạn
	- Điạ điểm quan sát
- Phấn, bóng, vòng
	* HĐCCĐ: Quan sát thời tiết trong ngày
Cô cho trẻ dạo chơi trên sân trường và trò chò chuyện với trẻ
về thời tiết. Cô gợi ý hỏi trẻ: Các con thấy bầu trời hôm nay như thế nào? Trời nắng hay mưa? Thời tiết lạnh gọi là mùa gì? Chúng mình phải mặc quần áo như thế nào khi trời rét?... 
=> Giáo dục trẻ biết bảo vệ sức khỏe khi thời tiết thay đổi 
 * TCVĐ: Xỉa cá mè
- Cô gợi ý trẻ nêu tên trò chơi, cách chơi
- Cô tổ chức cho trẻ chơi 3-4 lần
- Cô bao quát trẻ chơi, cô nhắc những trẻ chưa chú ý chơi và 
hướng dẫn trẻ còn lúng túng.
* Chơi tự chọn: Phấn, vòng, bóng
- Cô giới thiệu các loại đồ chơi và cho trẻ chọn trò chơi theo ý thích.
- Trẻ chơi cô quan sát và động viên trẻ 
=> Giáo dục trẻ chơi đoàn kết và biết giữ gìn vệ sinh.
	
- Trẻ quan sát và trả lời


- Trẻ lắng nghe


- Trẻ chơi trò chơi


- Trẻ lắng nghe

- Trẻ chơi trò chơi



	
Hoạt động góc
	1. Góc xây dựng: Xây chuồng chim
2. Góc phân vai: Cửa hàng bán chim
3. Góc học tập: Làm sách “Bé với 5 điều Bác Hồ dạy”
4. Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây 

	Hoạt động chiều:
Vệ sinh lớp học, sắp sếp đồ dùng đồ chơi
	- Trẻ biết cách lau đồ đùng đồ chơi và cất gọn đúng nơi quy định
- Rèn kỹ năng vệ sinh lau chùi đồ dùng đồ chơi
- Trẻ có ý thức giữ gìn lớp học sạch sẽ 

	- Khăn lau, chậu nước, khăn khô
- Đồ dùng đồ chơi ở các góc


	- Cô trò chuyện với trẻ: Các con có thích lớp học sạch sẽ không? Muốn lớp học sạch sẽ thì phải làm gì?
- Cô hướng dẫn trẻ các lau đồ dùng đồ chơi sau đó sắp sếp đồ dùng đồ chơi gọn gàng, ngăn nắp
- Cô chia trẻ thành nhóm nhỏ về các góc để lau đồ chơi và sắp sếp đồ dùng ở các góc gọn gàng, ngăn nắp
- Trẻ thực hiện cô quan sát, khuyến khích và hỗ trợ những nhóm còn lúng túng.
- Cô cùng trẻ ngắm lại các góc sau khi đã lau sạch sẽ. Cô nhận xét, tuyên dương và nhắc nhở trẻ giữu gìn đồ dùng đồ chơi sạch sẽ .
	- Trẻ trả lời

- Trẻ quan sát

- Trẻ về nhóm thực hiện


- Trẻ lắng nghe

	


Đánh giá trẻ cuối ngày
	- Sĩ số trẻ: 
- Trạng thái cảm xúc:  ………………………………………………………………………………………………
- Kiến thức, kỹ năng: ……………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….……………………………………
- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: ……………………………………………………………………………………..
- Biện pháp khắc phục: ……………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………….……………………………………
………………………………………………………………………………….……………………………………
………………………………………………………………………………….………………………………… ...     



Thứ sáu ngày 23 tháng 01 năm 2026
	Tên hoạt động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	
	
	
	HĐ của cô
	HĐ  của trẻ

	

Đón trẻ, chơi, TD sáng

	- Cô đón trẻ vào lớp, hướng dẫn trẻ cất đồ dùng cá nhân, gắn điểm danh.
-  Cô trò chuyện cùng trẻ sáng nay ai đưa con đi học, con đến trường bằng phương tiện gì?. Giáo dục trẻ khi ra đường phải có người lớn đi cùng, ngồi trên xe máy phải ngồi nghiêm túc và chấp hành nghiêm luật an toàn giao thông.
- Cô cho trẻ xem tranh về một số loài côn trùng và chim. Trò chuyện với trẻ: Đây là con gì? Các con vật này sống ở đâu?
- Cô trò chuyện với trẻ về quyền trẻ em và quyền con người
- Trẻ chơi với các đồ chơi trong chủ đề “Thế giới động vật”
- Thể dục sáng: Tập vận động kết hợp theo nhạc bài: “Con cào cào ”.

	Hoạt động học
Tạo hình
- Vẽ con ong


	* Kiến thức - Trẻ biết đặc điểm của con ong; biết vẽ nét cong tròn khép kín, nét cong và nét thẳng để tạo thành con ong . Trẻ biết cầm bút và tô màu con ong cho đẹp
* Kĩ năng: 
- Rèn cho trẻ kỹ năng cầm bút, kỹ năng vẽ và tô màu
* Thái độ: 
- Trẻ hứng 
thú, giữ gìn sản phẩm của mình, của bạn.



	- Tranh mẫu của cô
- Vở tạo hình ; bút màu
- Giá treo tranh.



	* Hoạt động 1: Trò chuyện tạo cảm xúc:
Cô cho trẻ hát bài “Chị ong nâu và em bé”. Trò chuyện với trẻ về bài hát
- Cho trẻ kể tên một số con côn trùng mà trẻ biết
=> Giáo dục trẻ bảo vệ những con cô trùng có lợi và diệt trừ côn trùng có hại
* Hoạt động 2: Tạo hình: “Vẽ con ong”
* Quan sát tranh mẫu
- Cô cho trẻ quan sát tranh mẫu rồi hỏi trẻ: Cô có bức tranh vẽ gì? Con ong có những bộ phận gì? Cô dùng nét gì để vẽ? Con ong có màu gì?
* Cô vẽ mẫu
- Cô phân tích cách vẽ: Cô cầm bút bằng tay phải và bằng 3 đầu ngón tay. Đầu tiên cô vẽ nét cong khép kín tạo thành hình bầu dục để làm thân con ong. Rồi cô vẽ những nét thẳng để tạo thành thân và đầu con ong. Tiếp cô vẽ thêm 2 nét cong trên thân con ong để tạo thành cánh  Cuối cùng cô dùng bút dạ chấm 1 chấm tròn nhỏ lên đầu con ong làm mắt  rồi lấy màu vàng để tô đầu, cánh con ong và lấy màu đen kết hợp với màu nâu để tô thân con ong
- Cô hỏi ý định trẻ: Vẽ con ong như thế nào? Dùng nét gì để vẽ? Tô con ong màu gì?
* Trẻ thực hiện 
 - Cô cho trẻ đồ dùng và về chỗ thực hiện. Trong quá trình trẻ thực hiện cô đi bao quát gợi ý hỏi trẻ cách vẽ.
- Cô động viên khuyến khích những trẻ còn lúng túng về cách in để vẽ hình bàn tay.
* Hoạt động 3: Trưng bày sản phẩm
- Cho trẻ trưng bày sản phẩm của mình lên giá. 
- Cho trẻ quan sát bài của bạn, và nhận xét các sản phẩm. Vì sao thích?	
- Cô nhận xét khen những trẻ vẽ đẹp; khích lệ, động viên những sản phẩm chưa được đẹp và những sản phẩm chưa hoàn thiện  	
* Kết thúc: Trẻ thu dọn đồ dùng rồi ra ngoài

	
- Trẻ hát và trò chuyện cùng cô

- Trẻ lắng nghe



- Trẻ quan sát và trả lời câu hỏi


- Trẻ quan sát







- Trẻ trả lời

- Trẻ thực hiện






- Trẻ quan sát và nhận xét
- Trẻ lắng nghe

	HĐCCĐ
Chăm sóc cây xanh 
- TCVĐ: Bịt mắt bắt dê
- Chơi tự chọn: Phấn, lá cây, đồ chơi ngoài trời
	* Kiến thức:  Trẻ biết cách chăm sóc cây ( tưới nước, nhổ cỏ, lau lá); Trẻ biết tên trò chơi, cách chơi; Biết chơi với đồ chơi tự chọn
* Kỹ năng:  Rèn kỹ năng quan sát, phân biệt; Kỹ năng chăm sóc cây 
* Thái độ:  
Trẻ yêu thiên nhiên, có ý thức bảo vệ và chăm sóc cây
	- Cây xanh khu vực lớp
- Dụng cụ chăm sóc cây ( bình tưới nước, ca múc nước, khăn lau lá)
- Phấn, lá cây, đồ chơi ngoài trời
	* HĐCCĐ: Chăm sóc cây xanh 
- Cô cho trẻ đi ra chỗ cây xanh khu vực của lớp vừa đi vừa hát bài “Em yêu cây xanh”
- Cô cho trẻ quan sát cây xanh của lớp và gợi ý hỏi trẻ: Cây có lá màu gì? Cây cần gì để sống và xanh tốt? 
=> Giáo dục trẻ yêu thiên nhiên, có ý thức bảo vệ và chăm sóc cây
- Cô hướng dẫn trẻ cách chăm sóc cây : Tưới nước, lau lá,
nhổ cỏ
- Cô chia lớp thành nhóm nhỏ để thực hành chăm sóc cây dưới sự hướng dẫn của cô. 
- Trẻ thực hiện cô bao quát, động viên và khuyến khích trẻ
 * TCVĐ: Bịt mắt bắt dê
- Cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi
- Cô tổ chức cho trẻ chơi 3-4 lần
- Cô quan sát, động viên và khuyến khích trẻ chơi
* Chơi tự chọn: Phấn, lá cây, đồ chơi ngoài trời
- Cô giới thiệu các loại đồ chơi và cho trẻ chọn trò chơi theo ý thích.
- Trẻ chơi cô quan sát và động viên trẻ 
=> Giáo dục trẻ chơi đoàn kết và biết giữ gìn vệ sinh.
	
- Trẻ hát cùng cô

- Trẻ quan sát và trả lời câu hỏi


- Trẻ lắng nghe

- Trẻ thực hiện



- Trẻ lắng nghe
- Trẻ chơi trò chơi



- Trẻ chơi trò chơi

	
Hoạt động góc
	1. Góc xây dựng: Xây chuồng chim
2. Góc phân vai: Cửa hàng bán chim
3. Góc học tập: Làm sách “Bé với 5 điều Bác Hồ dạy”
4. Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây

	Hoạt động chiều
- Biểu diễn văn nghệ

- Nêu 
gương bé ngoan
	- Trẻ thuộc các bài hát trong tuần 


- Trẻ hiểu 
được tiêu
chuẩn bé ngoan. 
	- Hoa, mũ múa, trống lắc, phách tre.


- Hoa bé ngoan
	-  Cô giới thiệu buổi biểu diễn văn nghệ cuối tuần .Cô cho từng tổ, nhóm, cá nhân lên biểu diễn văn nghệ, hát, múa trong chủ đề.
- Trẻ biểu diễn cô động viên khuyến khích trẻ
- Cô cho trẻ hát bài “ Hoa bé ngoan”. 
- Cô nhắc lại tiêu chuẩn thi đua trong tuần. Từng tổ bình
bầu cho bạn, cá nhân xuất sắc trong tuần. 
- Cô nhận xét chung sau đó thưởng cờ, bé ngoan cho trẻ. 
- Động viện những trẻ chưa đạt để tuần sau cố gắng được thưởng bé ngoan.
	- Trẻ biểu diễn văn nghệ



- Trẻ lắng nghe

	

Đánh giá trẻ cuối ngày
	- Sĩ số trẻ: 
- Trạng thái cảm xúc:  ………………………………………………………………………………………………
- Kiến thức, kỹ năng: ……………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….……………………………………
- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: ……………………………………………………………………………………..
- Biện pháp khắc phục: ……………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………….……………………………………
………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………
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